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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020Số: 200001040/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 009/2020CV_TN  Ngày: 20/06/2020
2. Địa chỉ: Tầng 6, 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ, vật liệu đánh bóng nha khoa
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: Micerium S.P.A
Địa chỉ chủ sở hữu: Via G. Marconi 83, 16036 Avegno ( GE ) Italy
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x



11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



Mã sản phẩm 
trên Invoice Mã sản phẩm 

1

2 ENA - ETCH Etching gel 37% 
phosphoric acid 2ml COS101 COS101

3 ENA - ETCH Etching gel 37% 
phosphoric acid 25 ml COS101B COS101B

4 ENA- ETCH Etching gel 37% 
phosp COSM101 COSM101

5 ENA- ETCH Etching gel 37% 
phosp 4 *2ml COSM101A COSM101A

6 ENA- ETCH Etching gel 37% 
phosp COSM101B COSM101B

7
ENA- ETCH tips 25 pcs COSM3T COSM3T

8
ENAETCH - porcelain repair kit COSM661 COSM661

9 ENA BRUSH C for colour COSPEN11 COSPEN11

10 ENA BRUSH C for colour COSPEN11- 1 COSPEN11- 1

11 ENA MICERIUM BRUSH C 
DISPOSABLE 10pcs COSPEN11D COSPEN11D

Hãng, nước
sản xuất

MICERIUM 
S.P.A , ITALY

MICERIUM 
S.P.A , ITALY

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/

Mã sản phẩm
Hãng, nước 
chủ sở hữu

 DỤNG CỤ, VÂT LIỆU ĐÁNH BÓNG NHA KHOA

Vật liệu xói mòn



12 ENA BRUSH F for fossa COSPEN12 COSPEN12

13 ENA BRUSH F for fossa COSPEN12-1 COSPEN12-1

14 ENA MICERIUM BRUSH F 
DISPOSABLE 10pcs COSPEN12D COSPEN12D

15 Ena BRUSH M for modell COSPEN13 COSPEN13

16 Ena BRUSH M for modell COSPEN13-1 COSPEN13-1

17 ENA MICERIUM BRUSH M 
DISPOSABLE 10pcs COSPEN13D COSPEN13D

18 SHINY Polishing Kit COSSHINY +G COSSHINY +G

19 Handle for brushes COSSHINY1 COSSHINY1

20 Tips for Syringe , 100 pcs COSSHINY100 COSSHINY100

21 Rubber point 12 pcs COSSHINY13 COSSHINY13

22 Rubber point 1pc COSSHINY13-1 COSSHINY13-1

23 White rubber for composite 1pc COSSHINY14-1 COSSHINY14-1

24 Grey rubber for composite 1 pc COSSHINY15-1 COSSHINY15-1

25 Brush handle 1pc COSSHINY1R COSSHINY1R

26 Brush handle 1pc COSSHINY1W COSSHINY1W

Bộ đánh bóng nha khoa



27 Black tips 0,9mm 25pcs COSSHINY25 COSSHINY25

28 Rubber points Brown 12pcs COSSHINY33 COSSHINY33

29 SHINY33 Rubber Point 1 pc COSSHINY33-1 COSSHINY33-1

30 Brush refills 50 pcs COSSHINY50 COSSHINY50

31 Felt Wheels RA mandrel 6pcs COSSHINY6 COSSHINY6

32 Discs : Coarse 100 pcs COSSHINYDC COSSHINYDC

33 Discs : Extra fine 100pcs COSSHINYDF COSSHINYDF

34 Discs : Medium 100pcs COSSHINYDM COSSHINYDM

35 Discs : Fine 100pcs COSSHINYDX COSSHINYDX

36 Felt Wheels 30 pcs COSSHINYF COSSHINYF
wheels

37 Felt Discs 100pcs COSSHINYFD COSSHINYFD

38 Discs Mandrel COSSHINYFM COSSHINYFM

39 SHINY complete finishing kit COSSHINYKIT COSSHINYKIT

40 Goat brushes 12 pcs COSSHINYS COSSHINYS
12 pcs

41 Goat brushes 1 pc COSSHINYS-1 COSSHINYS-1

Bộ đánh bóng nha khoa



42 Strips :Fine regular 100 pcs COSSHINYSF COSSHINYSF

43 Strips: Fine narrow 100 pcs COSSHINYSFS COSSHINYSFS

44 Strips : Coarse regular 100 pcs COSSHINYSM COSSHINYSM

45 Strips : Coarse narrow 100 pcs COSSHINYSMS COSSHINYSMS

46 SHINY TrialKit COSSHINY - Y COSSHINY - Y

47 SHINY MiniKit COSSHINY - Y 
+G COSSHINY - Y +G

48 Black mixing palette for stain COSSTAIN01 COSSTAIN01

49
ENA -ETCH 9,6% hydrofluoric ac COSZ15 COSZ15

50 ENA -ETCH silane ( porcelain 
Primer ) COSZ25 COSZ25

51 SHINY 14 Rubber white 
diamond points 6pcs CS014 CS014

52 Rubber grey diamond points for 
composite 3 pcs CS015 CS015

53
SHINY 2 IMPREGNATED 
BRUSH + 1 DIAMOND 
RUBBER POINT

CS040 CS040

54
SHINY41 IMPREGNATED 
BRUSH POINT FOR 
POSTERIOR  6 pcs

CS041 CS041

55
SHINY41 IMPREGNATED 
BRUSH POINT FOR 
POSTERIOR 1 pc

CS041-1 CS041-1

Vật liệu xói mòn

Bộ đánh bóng nha khoa



56 SHINY 42 IMPREGNATED 
BRUSH SMALL CUP 6 pcs CS042 CS042

57 SHINY 42 IMPREGNATED 
BRUSH SMALL CUP 1 pc CS042-1 CS042-1

58 SHINY 43 IMPREGNATED 
BRUSH MEDIUM CUP 6 pcs CS043 CS043

59 SHINY 43 IMPREGNATED 
BRUSH MEDIUM CUP 1 pc CS043-1 CS043-1

60 ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12mm x2 mm red 5 pcs CS050-2R CS050-2R

61 ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12 x2 mm Red ,100 pcs 50 micron CS050-2R-100 CS050-2R-100

62 ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12mm x2 mm yellow 5 pcs CS050-2Y CS050-2Y

63
ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12 x2 mm ylw , 100 pcs 30 
micron

CS050-2Y-100 CS050-2Y-100

64 ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12mm x4 mm red 5 pcs CS050- 4R CS050- 4R

65
ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12 x4 mm Red , 100 pcs 50 
micron

CS050- 4R -100 CS050- 4R -100

66 ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12mm x4 mm yellow, 5 pcs CS050- 4Y CS050- 4Y

67 ENA SHINY DIAMOND STRIP 
12x4 mm ylw, 100 pcs 30 micron CS050- 4Y -100 CS050- 4Y -100

68 Ena shiny 12 blades FG CS197072010 CS197072010

69 Ena Shiny 12 blades FG CS197072014 CS197072014

70 Ena Shiny Bur Kit anterior direct 
composite 18 pcs CS1LV CS1LV



71 Prof. Mangani Bur Kit , 12 pcs CS1MF CS1MF

72 ENA SHINY CARBIDE BUR 
RA 3 pcs CS1S014 CS1S014

73 ENA SHINY CARBIDE BUR 
RA 3 pcs CS1S018 CS1S018

74 Ena Shiny Bur Kit posterior dir & 
indir. composite 22 pcs CS2LV CS2LV

75 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS368514025 CS368514025

76 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS368524025 CS368524025

77 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS390504016 CS390504016

78 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS390514014 CS390514014

79 Ena Shiny Bur Kit Veneer & 
metal free crown 11 pcs CS3LV CS3LV

80 Ena Shiny Bur Kit 50º & 90º 
metal crown 15 pcs CS4LV CS4LV

81 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS801514012 CS801514012

82 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS801514014 CS801514014

83 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS801514016 CS801514016

84 Ena Shiny diamond bur FG CS801524012 CS801524012

85 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS801524012 CS801524012



86 Ena Shiny diamond bur FG CS801524014 CS801524014

87 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS801524014 CS801524014

88 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS801524016 CS801524016

89 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS811504040 CS811504040

90 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS811514037 CS811514037

91 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS811524037 CS811524037

92 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS811534040 CS811534040

93 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS839514012 CS839514012

94 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS839514014 CS839514014

95 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS839514016 CS839514016

96 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS839524012 CS839524012

97 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS839524014 CS839524014

98 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS839524016 CS839524016

99 Ena Shiny diamond bur FG CS845KR524016 CS845KR524016

100 Ena Shiny diamond bur FG CS845KR524018 CS845KR524018



101 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS845R514012 C845R514012

102 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS845R524012 C845R524012

103 Ena Shiny diamond bur FG CS846KR524016 CS846KR524016

104 Ena Shiny diamond bur FG CS846KR524018 CS846KR524018

105 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS846R514014 CS846R514014

106 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS846R524014 CS846R524014

107 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847514016 CS847514016

108 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847524016 CS847524016

109 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847R514014 CS847R514014

110 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847R514016 CS847R514016

111 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847R514021 CS847R514021

112 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847R524014 CS847R524014

113 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847R524016 CS847R524016

114 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS847R524021 CS847R524021

115 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS848514012 CS848514012

Mũi khoan đánh bóng 



116 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS848514018 CS848514018

117 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS848524012 CS848524012

118 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS848524018 CS848524018

119 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS849514012 CS849514012

120 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS849514016 CS849514016

121 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS849524012 CS849524012

122 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS849524016 CS849524016

123 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS850514016 CS850514016

124 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS850514018 CS850514018

125 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS850524016 CS850524016

126 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS850524018 CS850524018

127 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS853514008 CS853514008

128 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS855514014 CS855514014

129 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS855524014 CS855524014

130 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS856504018 CS856504018



131 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS856534016 CS856534016

132 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS859504012 CS859504012

133 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS859504014 CS859504014

134 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS859514012 CS859514012

135 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS859524012 CS859524012

136 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS859534012 CS859534012

137 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS861514012 CS861514012

138 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS861524012 CS861524012

139 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS878514012 CS878514012

140 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS878514016 CS878514016

141 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS878524012 CS878524012

142 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS878524016 CS878524016

143 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS879514012 CS879514012

144 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS879514016 CS879514016

145 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS879524012 CS879524012



146 ENA SHINY DIAMOND BUR 
FG 3 pcs CS879524016 CS879524016

147
Ena Shiny diamond bur FG 
Diamond FG for finishing ENA 
SHINY

CS881514012 CS881514012

148
Ena Shiny diamond bur FG 
Diamond FG for finishing ENA 
SHINY

CS881514014 CS881514014

149 Ena Shiny diamond bur FG CS881524012 CS881524012

150 Ena Shiny diamond bur FG CS881524014 CS881524014

151 ENA SHINY 30 BLADES 3 pcs CS9904 CS9904

152 ENA SHINY 30 BLADES 1 pcs CS9904-1 CS9904-1

153 Ena Shiny Cotton Felt 12pcs RA 
17x10 mm CSF CSF

154
ENA SHINY Goat Brushes 12pcs RA MINI

CSS CSS

155 UNIVERSAL CURETTE 
STAINLESS STEEL ECC01 ECC01

156 UNIVERSAL CURETTE 
TITANIUM ECC01T ECC01T

157
  SPECIAL CURETTE STAINLESS STEEL

ECC02 ECC02

158 Smart Prophy 12 pcs PINK RA ECP01 ECP01

159 Smart Prophy 1 pc ECP01-1 ECP01-1

160 Smart Prophy 100 pcs PINK RA ECP01B ECP01B

Dụng cụ điêu khắc nha khoa



161 Smart Prophy 12 pcs WHITE RA ECP02 ECP02

162 Smart Prophy 1 pc ECP02-1 ECP02-1

163 Smart Prophy 100 pcs WHITE 
RA ECP02B ECP02B

164 Smart Prophy 12 pcs BLUE RA ECP03 ECP03

165 Smart Prophy 1 pc BLUE RA ECP03-1 ECP03-1

166 Smart Prophy 100 pcs BLUE RA ECP03B ECP03B

167 Smart Prophy 12 pcs FINE 
WHITE RA ECP04 ECP04

168 Smart Prophy 1pc ECP04-1 ECP04-1

169 Smart Prophy 100 pcs FINE 
WHITE RA ECP04B ECP04B

170 ENA CARE Smart prophy 
orange tips 1,8 mm 25 pcs ECP25 ECP25

171 Smart Prophy 6 sir. x 3ml blue + 
25 tips ECP30B ECP30B

172 Smart Prophy syringe 1.7ml blue 
+ 3 tips ECP30BX ECP30BX

173 Smart Prophy PASTE 3. x 3ml 
KIT + 25 tips +2 rubber + 4 brush ECP30K ECP30K

174 Smart Prophy 6 sir x 3ml pink + 
25 tips ECP30R ECP30R

175 Smart Prophy syringe 1,7ml pink 
+ 3tips ECP30RX ECP30RX

Chổi đánh bóng nha khoa



176 Smart Prophy PASTE 6 sir . x 3m 
green + 25 tips ECP30V ECP30V

177 Smart Prophy syringe 1,7 ml 
green + 3 tips ECP30VX ECP30VX

178 PURPLE RUBBER RA 12 pcs ECP31 ECP31

179 Smart Prophy 1 pc ECP31-1 ECP31-1

180 VIOLET RUBBER RA 100 pcs ECP31B ECP31B

181 protective wax ECPW ECPW

182 protective wax ECPW1 ECPW1

183 ENA SHINY Polishing paste kit ES + G ES + GX

184 ENA SHINY Handle for brushes 
1 pc ES1 ES1

185 ENA SHINY Blue Rubber point 
12pcs ES13 ES13

186 ENA SHINY Green mounted 
stone 12pcs ES21 ES21

187 ENA SHINY BLACK TIPS 
0,9mm 25 pcs ES25 ES25

188 ENA SHINY Brown Rubber 
points 12pcs ES33 ES33

189 ENA SHINY Brush refills 50 pcs ES50 ES50

190 ENA SHINY Felt Wheels RA 
mandrel ES6 ES6



191 ENA SHINY Diamond paste A 
3micron 2 g ESA ESAX

192 ENA SHINY Diamond paste B 1 
micron 2 g ESB ESBX

193 ENA SHINY Alum. oxide paste 
C 4g EXC4 EXC4X

194 ENA SHINY C Alum. oxide 
paste 35g ESC ESCX

195 ENA SHINY Discs: Coarse 
100pcs ESDC ESDC

196 ENA SHINY Discs: Extra fine 
100 pcs ESDF ESDF

197 ENA SHINY Discs: Medium 
100pcs ESDM ESDM

198 ENA SHINY Discs: Fine 100pcs ESDX ESDX

199 ENA SHINY Felt Wheels 30 pcs ESF ESF

200 ENA SHINY Felt Discs 100pcs ESFD ESFD

201 ENA SHINY Mandrel for Discs ESFM ESFM

202 ENA SHINY Air Block 10gr ESG10 ESG10X

203 ENA SHINY Air Block 7 tips 
0,5g ESG7 ESG7X

204 ENA SHINY Air Block 2g ESG ESGX

205 ENA SHINY Compl. finishing kit ESKIT ESKITX

Bộ đánh bóng nha khoa



206 ENA SHINY L marking varnish ESL2 ESL2X

207 ENA SHINY Goat Brushes 12 pcs ESS ESS

208 ENA SHINY Strips: Fine regular 
100pcs ESSF ESSF

209 ENA SHINY Strips: Fine narrow 
100pcs ESSFS ESSFS

210 ENA SHINY StripsCoarse 
regular 100pcs ESSM ESSM

211 ENA SHINY StripsCoarse 
narrow 100pcs ESSMS ESSMS

212 ENA SHINY Polishing mini kit ES- Y+ G ES- Y+ GX

213 DR. VANINI instrument Kit TLV TLV

214 Ena composite instrument + 2 
tips for anterior TLV1 TLV1

215 Ena composite instrument LV2 
for posterior TLV2 TLV2

216 10 long silicone tips +2 handles TPENM TPENM

217 TEMP -5 silicone tips refills ( 
same kind) TPENM1 TPENM1

218 TEMP -5 silicone tips refills ( 
same kind) TPENM2 TPENM2

219 TEMP -5 silicone tips refills ( 
same kind) TPENM3 TPENM3

220 TEMP -5 silicone tips refills ( 
same kind) TPENM4 TPENM4



221 TEMP -5 silicone tips refills ( 
same kind) TPENM5 TPENM5

222 Sterilizable metal + brush tips 5 
pcs TPENMC TPENMC

223 HANDLE 45º TPENMC-1 TPENMC-1

224 Sterilizable brush tips assorted 
refill 5pcs TPENMP TPENMP

225 Sterilizable metal + brush tips 5 
pcs TPENMS TPENMS

226 HANDLE STRAIGHT - 90º TPENMS-1 TPENMS-1

227 DR. VANINI instrument Kit TPENMX TPENMX

228 Brush tips, black small 5pcs TPENN TPENN

229 Small black brush tips, 5pcs TPENN1 TPENN1

230 flat silicone brush black 1pc TPENN2 TPENN2

231 DR. VANINI instrument Kit TPENNX TPENNX

232 Brush tips, white small 5pcs TPENS TPENS

233 Small white brush tips, 5pcs Off TPENS1 TPENS1

234 Silicon Brush white small 1 pc 
spatula Shape TPENS2 TPENS2

235 TEMP - White brush for 
composite modelling, 1 pc TPENS3 TPENS3

Dụng cụ điêu khắc nha khoa



236 TEMP - White brush for 
composite modelling, 1 pc TPENS4 TPENS4

237 TEMP - White brush for 
composite modelling, 1 pc TPENS5 TPENS5

238 DR. VANINI instrument Kit TPESX TPESX

239 Brush tips , black small 5pcs TPN2 TPN2

240 Sterilizable brush tips flat refill 
5pcs TPP2 TPP2

241 Brush tips , white small 5pcs TPS2 TPS2

242 Rubber cone brush , 5 pcs TPS4 TPS4


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-29T18:06:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thị Thanh Huyền<ptthuyen.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




